
5. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 10 ( từ ngày từ 7/10/2024 đến 11/10/2024) 

Bé là ai? 

Số lượng trẻ: 9 

Giáo viên phụ trách lớp: 1. Đào Thị Hường 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ, trò chuyện với phụ huynh, điểm danh 

- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, những thói quen của trẻ ở nhà. 

- Tuyên truyền trẻ an toàn tham gia giao thông , đội mũ bảo hiểm 

- Trò chuyện làm quen với trẻ giúp trẻ quen dần với cô giáo và các bạn. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Giới thiệu với trẻ về chủ đề nhánh “Bé là ai?”. 

- Đàm thoại, cho trẻ kể về chủ đề. 

- Điểm danh trẻ tới lớp. 

2. Thể dục sáng: Tập theo bài thể dục sáng tháng 10 

*Khởi động:  Xoay cổ tay, bả vai, eo, gối. 

*Trọng động: 

- Hô hấp: Thổi bóng bay 

- Tay vai: Đưa hai tay ra trước gập trước ngực. 

- Chân: Đứng khuỵu chân trước chân sau. 



- Bụng: Đưa hai tay lên cao cúi gập người về trước 

- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau. 

*Hồi tĩnh: Đi lại xung quanh sân nhẹ nhàng. 

3. Điểm danh trẻ đến lớp 

Hoạt động 

học 

Thứ 2 (Ngày 07/10/2024) 

Thể dục: Thể dục 

VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m. 

TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh 

Thứ 3 (ngày 08/10/2024) 

Âm nhạc: 

Hát, vận động: Nào chúng ta cùng tập thể dục  

Nghe hát: Bàn tay mẹ 

Trò chơi: Đoán tên bài hát 

Thứ 4 (ngày 09/10/2024) 
Văn Học: 

Truyện: Bé Minh Quân dũng cảm 

Thứ 5 (ngày 10/10/2024) 

KPKH: 

Trò chuyện với trẻ về bản thân (Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, 

nhu cầu  sở thích của bản thân) 

Thứ 6 (ngày 11/10/2024) 
Tạo hình : steam 

Làm khung ảnh gia đình 



 

Hoạt động 

ngoài trời 

Thứ 2 (Ngày 07/10/2024) 

* HĐ có chủ đích: Trò chuyện về thời tiết 

* T/c vận động: “ Lộn cầu vồng”. 

*Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Thứ 3 (ngày 08/10/2024) 

* HĐ có chủ đích: Trò chuyện với trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết. 

* T/c vận động :  “Về đúng nhà”, 

*Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Thứ 4 (ngày 09/10/2024) 

* Hoạt động có chủ đích: Nhặt hoa lá về làm đồ chơi.  

* Trò chơi vận động: “Tạo dáng”, 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Thứ 5 (ngày 10/10/2024) 

* Hoạt động có chủ đích: Chơi với cát, nước. 

* Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa… 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Thứ 6 (ngày 11/10/2024) 

* Hoạt động có chủ đích: Dạo quanh sân trường: Quan sát thời tiết. 

* Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê  

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động 

góc 

* Góc phân vai: Chơi đóng vai mẹ con, bác sĩ khám bệnh, nấu ăn 

* Góc nghệ thuật : Tô màu chân dung bé lúc vui, buồn, tức giận, vẽ theo ý thích, xem tranh ảnh các bộ 

phận trên cơ thể, hát các bài hát đã biết thuộc chủ đề 

* Góc xây dựng: Xây nhà của bé, xếp ảnh của bé 

* Góc sách: Xem tranh về bé, làm đồ dùng của bé, chọn đồ chơi cho tôi và bạn, so sánh chiều cao của tôi 

và bạn. 



Ăn chính- 

Ngủ - Ăn 

phụ 

- Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng 

sau khi ăn) 

- Tổ chức cho trẻ ăn: Rèn khả năng nhận biết tên các món ăn, lợi ích của ăn đúng, ăn đủ… 

- Tổ chức cho trẻ ngủ: Rèn thói quen nằm đúng chỗ, nằm ngay ngắn…  

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Ôn lại các hoạt động buổi sáng. 

- Bé làm quen với sách 

- Ôn kỹ năng rửa tay , rửa mặt.  

- Ôn lại các bài hát,bài thơ, đồng dao,truyện đã học trong tuần về chủ đề: Truyện : Dê con nhanh trí. 

- Chơi trò chơi theo ý thích.   

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần; Rèn trẻ ghi nhớ các tiêu chuần bé sạch, bé chăm, bé ngoan.  

- Trả trẻ.( rèn thói quen cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng)  

-  Biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, lễ phép chào cô, bạn ra về.  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ, và cá hoạt động của trẻ trong ngày. 

 

* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Có phụ lục kèm theo) 

 

 

 

 

 



6. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 10 (từ 14/10/2024 đến 18/10/2024)  

Ngày hội của các bà và mẹ 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ, trò chuyện với phụ huynh, điểm danh 

- Đón trẻ vào lớp , trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, những thói quen của trẻ ở nhà 

- Tuyên truyền trẻ an toàn tham gia giao thông , đội mũ bảo hiểm 

- Trò chuyện làm quen với trẻ giúp trẻ quen dần với cô giáo và các bạn. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Giới thiệu với trẻ về chủ đề nhánh Ngày phụ nữ việt nam 20 - 10 

- Đàm thoại, cho trẻ kể về chủ đề. 

- Điểm danh trẻ tới lớp. 

2.Thể dục sáng: Tập theo bài thể sáng tháng 10  

*Khởi động:  Xoay cổ tay, bả vai, eo, gối. 

*Trọng động: 

- Hô hấp: Ngửi hoa 

- Tay vai: Đưa hai tay ra ngang 

- Chân: Đứng lên ngồi xuống liên tục 

- Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên 



- Bật: Bật tại chỗ 

*Hồi tĩnh: Đi lại xung quanh sân nhẹ nhàng. 

3. Điểm danh trẻ đến lớp 

Hoạt động 

học 

Thứ 2 (ngày 14/10/2024) 

Thể dục: 

VĐCB: Bật, nhảy tại chỗ 

TCVĐ : Thi xem tổ nào nhanh 

Thứ 3 (ngày 15/10/2024) 

Âm nhạc: 

Hát : Cô và mẹ 

Nghe hát : Bàn tay mẹ 

Thứ 4 (ngày 16/10/2024) 
Văn học: 

Thơ: Mẹ và cô 

Thứ 5 (ngày 17/10/2024) 
KPXH: 

Tìm hiểu, trò chuyện về phụ nữ Việt Nam 20/10 

Thứ 6 (ngày 18/10/2024) 
Tạo hình  

Dán hoa làm quà 

Hoạt động 

ngoài trời 
Thứ 2 (ngày 14/10/2024) 

*HĐ có mục đích: Dạo quanh sân trường, quan sát thời tiết mùa thu 

* T/c vận động: Lộn cầu vồng, 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 



Thứ 3 (ngày 15/10/2024) 

*HĐ có mục đích: Nhặt lá cây làm đồ chơi 

* T/c vận động: Mèo đuổi chuột               

* Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân. 

Thứ 4 (ngày 16/10/2024) 

HĐ có mục đích: Chơi với cát,nước,  

* T/c vận động: “Tìm đúng nhà” 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời  

Thứ 5 (ngày 17/10/2024) 

* HĐ có mục đích: Tham quan lớp học trong trường 

 * Trò chơi vận động:  “Tạo dáng  

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Thứ 6 (ngày 18/10/2024) 

*HĐ có mục đích: Vẽ theo chủ đề 

*T/c vận động: “Rồng rắn lên mây”. 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Hoạt động 

góc 

* Góc phân vai: Chơi bán hàng, gia đình 

 * Góc nghệ thuật: Tô màu bông hoa tặng cô, bà mẹ…,hát các bài hát về chủ đề nhân ngày 20 tháng 10, 

Hát các bài hát chủ đề, chơi dụng cụ âm nhạc 

* Góc xây dựng: Xếp hình tặng cô nhân ngày 20 tháng 10, xếp công viên 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá, tưới cây. 

* Góc sách: Xem tranh ảnh về 5 giác quan của bé, làm tranh, sách về ngày 20 tháng 10. 



Ăn chính- 

Ngủ - Ăn 

phụ 

- Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng 

sau khi ăn) 

- Tổ chức cho trẻ ăn: Rèn khả năng nhận biết tên các món ăn, lợi ích của ăn đúng, ăn đủ… 

- Tổ chức cho trẻ ngủ: Rèn thói quen nằm đúng chỗ, nằm ngay ngắn…  

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Bé làm quen với sách 

- Ôn lại các bài hát,bài thơ, đồng dao,truyện về chủ đề.  

- Xem tranh ảnh về ngày 20 tháng 10 

- Chơi trò chơi theo ý thích.   

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần; Rèn trẻ ghi nhớ các tiêu chuần bé sạch, bé chăm, bé ngoan.  

- Trả trẻ.( rèn thói quen cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng)  

-  Biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, lễ phép chào cô, bạn ra về.  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ, và cá hoạt động của trẻ trong ngày. 

 

* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Có phụ lục kèm theo) 

 

 

 

 

 

 



7. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 10 (từ 21/10/2024 đến 25/10/2024) 

Cơ thể bé 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ, trò chuyện với phụ huynh, điểm danh 

- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, những thói quen của trẻ ở nhà 

- Tuyên truyền trẻ an toàn tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm 

- Trò chuyện làm quen với trẻ giúp trẻ quen dần với cô giáo và các bạn. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích. 

- Giới thiệu với trẻ về chủ đề nhánh “Cơ thể bé”. 

- Đàm thoại, cho trẻ kể về chủ đề. 

- Điểm danh trẻ tới lớp. 

2. Thể dục sáng: Tập theo bài thể dục sáng tháng 10 

* Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, eo, gối. 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Ngửi hoa 

- Tay vai: Đưa hai tay ra ngang 

- Chân: Đứng lên ngồi xuống liên tục 

- Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên 



- Bật: Bật tại chỗ 

* Hồi tĩnh: Đi lại xung quanh sân nhẹ nhàng. 

 

Hoạt động 

học 

Thứ 2 (ngày 21/10/2024) 

Thể dục: 

VĐCB: Lăn bóng bằng hai bàn tay  

TCVĐ: “Cáo ơi ngủ à”. 

Thứ 3 (ngày 22/10/2024) 

Âm nhạc: 

- Dạy hát: Tay thơm tay ngoan  

- Nghe hát: Cho con. 

- Trò chơi: Ai nhanh nhất 

Thứ 4 (ngày 23/10/2024) 
Văn học: 

Thơ: Đôi mắt của em 

Thứ 5 (ngày 24/10/2024) 
KPKH: 

Trò chuyện về khuôn mặt của bé                           

Thứ 6 (ngày 25/10/2024) 
LQVT:  

Xếp tương ứng 1-1 

Hoạt động 

ngoài trời 
Thứ 2 (ngày 21/10/2024) 

*HĐ có mục đích: Nhặt hoa lá về làm đồ chơi.  

* T/c vận động: Lộn cầu vồng, 



Thứ 3 (ngày 22/10/2024) 

*HĐ có mục đích: Trò chuyện về thời tiết 

* T/c vận động: Tai ai tinh                

* Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân. 

Thứ 4 (ngày 23/10/2024) 

HĐ có mục đích: Chơi với cát,nước,  

* T/c vận động: Ai biến mất;  

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời  

Thứ 5 (ngày 24/10/2024) 

* HĐ có mục đích: Dạo quanh sân trường 

 * Trò chơi vận động:  “Rồng rắn lên mây”. 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Thứ 6 (ngày 25/10/2024) 

*HĐ có mục đích: Vẽ theo chủ đề 

*T/c vận động: Thả đỉa ba ba.               

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Hoạt động 

góc 

* Góc phân vai: Chơi bán hàng, gia đình 

* Góc nghệ thuật : Tô màu bé trai, bé gái, chơi với nhạc cụ 

* Góc xây dựng: Lắp ghép các khối hình tạo ra sản phẩm, “Xây nhà của bé”, “Xếp đường về nhà bé”, 

“Xếp ảnh của bé”. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá, tưới cây. 

* Góc sách: Xem tranh ảnh về 5 giác quan của bé 



Ăn chính- 

Ngủ - Ăn 

phụ 

- Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng 

sau khi ăn) 

- Tổ chức cho trẻ ăn: Rèn khả năng nhận biết tên các món ăn, lợi ích của ăn đúng, ăn đủ… 

- Tổ chức cho trẻ ngủ: Rèn thói quen nằm đúng chỗ, nằm ngay ngắn…  

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Ôn lại các hoạt động buổi sáng: Hát đọc thơ, kể chuyện theo chủ đề. 

- Cho trẻ làm quen với sách.  

- Chơi tự do theo ý thích ở các góc. 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần; Rèn trẻ ghi nhớ các tiêu chuần bé sạch, bé chăm, bé ngoan.  

- Trả trẻ.( rèn thói quen cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng)  

-  Biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, lễ phép chào cô, bạn ra về.  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ, và cá hoạt động của trẻ trong ngày. 

* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Có phụ lục kèm theo) 

 

 

 

 

 

 

 



8. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 10 ( từ 28/10/2024 đến 01/11/2024) 

Bé cần gì để khỏe mạnh? 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ, trò chuyện với phụ huynh, điểm danh 

- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, những thói quen của trẻ ở nhà, 

nhắc nhở phụ huynh đo thân nhiệt và đeo khẩu trang hàng ngày cho trẻ trước khi đến lớp. 

- Trò chuyện làm quen với trẻ giúp trẻ quen dần với cô giáo và các bạn. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Tuyên truyền  an toàn tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Giới thiệu với trẻ về chủ đề nhánh: Bé cần gì để khỏe mạnh 

- Đàm thoại, cho trẻ kể về chủ đề. 

- Điểm danh trẻ tới lớp. 

2. Thể dục sáng: Tập theo bài thể dục sáng tháng 10 

*Khởi động:  Xoay cổ tay, bả vai, eo, gối. 

*Trọng động: 

- Hô hấp: Ngửi hoa 

- Tay vai: Đưa hai tay ra ngang 

- Chân: Đứng lên ngồi xuống liên tục 



- Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Bật: Bật tại chỗ 

*Hồi tĩnh: Đi lại xung quanh sân nhẹ nhàng. 

3. Điểm danh trẻ đến lớp 

Hoạt động 

học 

Thứ 2 (ngày 28/10/2024) 

Thể dục:  

VĐCB: Ném xa bằng một tay  

TC: Tung bóng cùng cô 

Thứ 3 (ngày 29/10/2024) 

Âm nhạc: 

Dạy hát: Mời bạn ăn 

Nghe hát: Thật đáng chê. 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng. 

Thứ 4 (ngày 30/10/2024) 
Văn học: 

Truyện: Gấu con bị đau răng 

Thứ 5 (ngày 31/10/2024) 
KPKH 

Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với cơ thể  

Thứ 6 (ngày 1/11/2024) 
LQVT  

- So sánh cao hơn – thấp hơn. 

Hoạt động 

ngoài trời 
Thứ 2 (ngày 28/10/2024) 

*HĐ có mục đích: Trò chuyện về thời tiết 

*Trò chơi vận động: “Ai biến mất 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 



Thứ 3 (ngày 29/10/2024) 

* Hoạt động có mục đích: Nhặt hoa lá về làm đồ chơi.  

* Trò chơi vận động: “Rồng rắn lên mây”. 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Thứ 4 (ngày 30/10/2024) 

* Hoạt động có mục đích: Chơi với cát,nước,vẽ  

* Trò chơi vận động: “Tìm đúng nhà” 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời  

Thứ 5 (ngày 31/10/2024) 

* Hoạt động có mục đích: Trò chuyện về các món ăn hàng 

ngày, kể nhanh các món ăn hàng ngày,  

* Trò chơi vận động: “Mèo đuổi chuột”, 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Thứ 6 (ngày 01/11/2024) 

*Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau của bé, trò 

chuyện về các giác quan của bé  

* TCVĐ: “Tạo dáng” 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Hoạt động 

góc 

* Góc phân vai: Chơi bán hàng: Cửa háng bán thực phẩm. Chơi nấu ăn, nấu ăn; Phòng khám nha khoa: 

Cách giữ gìn vệ sinh răng miệng và và ăn uống hợp lí 

* Góc  xây dựng: Xây dựng khu công viên vui chơi, cây xanh, vườn hoa của bé 

* Góc tạo hình: Tô màu các loại thực phẩm, món ăn bé thích, tô vẽ tóc của bạn, xé dán, vẽ các loại quả, 

hát các bài hát trong chủ đề 

* Góc học tập: Xem tranh ảnh về các chất dinh dưỡng cần cho cơ thể bé,chơi lô tô các món ăn bé thích, 

gắn hoa bằng cúc áo… 



Ăn chính- 

Ngủ - Ăn 

phụ 

- Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng 

sau khi ăn) 

- Tổ chức cho trẻ ăn: Rèn khả năng nhận biết tên các món ăn, lợi ích của ăn đúng, ăn đủ… 

- Tổ chức cho trẻ ngủ: Rèn thói quen nằm đúng chỗ, nằm ngay ngắn…  

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 - Ôn lại các hoạt động buổi sang 

- Bé làm quen với sách 

- Ôn kỹ năng vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể, dạy trẻ kỹ năng cài cúc áo  

- Ôn lại các bài hát,bài thơ, đồng dao,truyện về chủ đề.  

- Chơi trò chơi theo ý thích.   

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần; Rèn trẻ ghi nhớ các tiêu chuần bé sạch, bé chăm, bé ngoan.  

- Trả trẻ.( rèn thói quen cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng)  

-  Biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, lễ phép chào cô, bạn ra về.  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ, và cá hoạt động của trẻ trong ngày. 
 

* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Có phụ lục kèm theo) 

An Sinh, ngày ........ tháng  …… năm 2024 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

              

Đào Thị Hường 

 


